
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 1
AARON

CLASS: STARTING DATE: 12/10/2015

# Stu. ID

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total
Midterm 

(20%)
Final (40%)

Participation 

(10%)

Classwork 

(30%)
Total Absent Late NOTE NEXT LEVEL

1 1558001 TRẦN BÌNH NGUYÊN BÁCH 3.5 5.6 6.5 6.6 8 5.5 6.0 1.1 2.4 1.0 2.7 7.2 0 1 PASS INTER

2 1559008 LƯU DIỆU CƠ 8 7.6 7.2 5.8 8.3 4.5 6.9 1.5 2.8 0.7 2.0 7.0 5 0 PASS INTER

3 1558007 NGUYỄN HẢI HIẾU 7.5 8.4 7 6.5 9.3 6.5 7.5 1.4 3.0 0.1 2.5 7.0 11 11
PASS WITH 

PROBATION

ABSENTED 

DAYS >8
INTER

4 1559015 CAO PHAN THANH HOÀNG 8 6 7.3 6.8 9.5 4 6.9 1.5 2.8 0.7 2.7 7.7 0 5 PASS INTER

5 1559016 PHAN NGUYỄN GIA HƯNG Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent 1.3 0.0 0.1 1.9 3.3 8 12 FAIL PRE INTER

6 1559019 LÊ VĨNH KHANG 7 7.2 6.4 7 8.8 9.5 7.7 1.5 3.1 0.8 2.6 8.0 0 0 PASS INTER

7 1558011 DƯƠNG ĐĂNG KHOA 7.5 7.2 7.4 5.9 6.3 8 7.1 1.4 2.8 0.6 2.4 7.2 2 + 12 L = 8 12 L = 6A PASS INTER

8 1558012 CHÂU NGỌC THIÊN KIM 3.5 6.4 5.2 6.8 8 9.5 6.6 1.3 2.6 0.8 2.6 7.3 3 + 11 L= 8 11 L = 5A PASS INTER

9 1558013 NGUYỄN GIA KỲ 6.5 7.2 5.4 7.4 8.8 5 6.7 1.3 2.7 0.4 2.6 7.0 0 7 PASS INTER

10 1559028 NGUYỄN ĐỨC LĨNH 4 6.8 5 5.4 8.5 5.5 5.9 1.0 2.3 0.1 0.4 3.8 5 + 7 L = 8 7 L = 3A PASS INTER

11 1558016 THI TÚ MI 6 6.8 6.3 7.1 8.3 8 7.1 1.4 2.8 0.8 2.2 7.2 1 1 PASS INTER

12 1558018 VŨ BẢO NGỌC 8 6 5.6 6.4 7 4 6.2 1.3 2.5 0.6 2.6 7.0 1 9 PASS INTER

13 1558030 MẠC THIÊN TÂN 8.5 6 7 6.8 7.5 8.5 7.4 1.5 3.0 1.0 2.8 8.3 1 2 PASS INTER

14 1559034 NHAN KIM THẮNG 5.5 8 5.4 5.6 9 4.5 6.3 1.1 2.5 0.1 1.5 5.2 2 6 FAIL PRE INTER

15 1559036 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 5.5 6.8 6 6.3 8 6 6.4 1.2 2.6 1.0 2.3 7.1 0 4 PASS INTER

16 1558032 TRẦN THẢO ANH THƯ 8 7.2 6.3 7.5 9 3.5 6.9 1.4 2.8 0.4 2.4 7.0 8 14
PASS WITH 

PROBATION

ABSENTED 

DAYS >8
INTER

17 1558033 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 4 6.4 5.6 6.4 8 3.5 5.7 1.2 2.3 0.8 2.8 7.1 2 3 PASS INTER

18 1558040 NGUYỄN QUANG TRÍ 6 7.2 5.9 4.8 7.5 4 5.9 0.9 2.4 0.6 2.6 7.0 0 9
PASS WITH 

PROBATION

ABSENTED 

DAYS >8
INTER

19 1558045 ĐÀO NGỌC NHƯ Ý 5 9.2 7 7.3 9.8 10 8.1 1.5 3.2 1.0 2.8 8.5 0 2 PASS INTER
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